
Ngày Tháng Năm

1 IP02-0008 7165 Lê Trần Quốc Ấn Nam 20 10 1991 P504 quocan991@gmail.com 935912010

2 IP02-0019 7169 Hồ Tú Anh Nữ 05 03 1983 P504 anhht@softech.vn 976306988

3 IP02-0025 7157 Lê Văn Chương Nam 26 05 1987 P504 vanchuong8x@gmail.com 905818656

4 IP02-0021 7173 Nguyễn Quân Cường Nam 25 12 1987 P504 cuong.quan.nguyen.87@gmail.com 987037314

5 IP02-0005 7167 Nguyễn Tuấn Cường Nam 02 09 1987 P504 tuancuong009@gmail.com 962365247

6 IP02-0010 7152 Tăng văn Điệp Nam 07 03 1991 P504 alo.bantengi@gmail.com 1684021991

7 IP02-0001 7155 Trương Thị Ngọc Hà Nữ 04 11 1984 P504 ha.truong@infotech.vn 905525285

8 IP02-0020 7160 Trần Đức Hùng Nam 22 02 1985 P504 hungtd@softech.vn 922377285

9 IP02-0012 7163 Huỳnh Ngọc Huy Nam 01 09 1989 P504 ngochuy_dn@yahoo.com 935216466

10 IP02-0017 7174 Mạc Anh Huy Nam 27 11 1987 P504 macanhhuy@gmail.com 987073456

11 IP02-0026 7153 Nguyễn Lê Quốc Khanh Nam 25 03 1985 P504 quockhanh03x1b@yahoo.com 1684288220

12 IP02-0022 7159 Phạm Đăng Khoa Nam 10 10 1987 P504 phamdangkhoa1010@gmail.com 906440946

13 IP02-0013 7162 Trần Anh Khoa Nam 14 02 1991 P504 mangdeple_baokenguoidep271@yahoo. 934967576

14 IP02-0016 7170 Lưu Hồng Minh Nam 14 04 1984 P504 minhlh@softech.vn 983144584

15 IP02-0024 7166 Nguyễn Thị Thanh Nhung Nữ 08 09 1991 P504 quocsidn@gmail.com 953281765

16 IP02-0002 7158 Vũ Hồng Phát Nam 22 03 1988 P504 vuhongphat@gmail.com 905890011

17 IP02-0015 7154 Bùi Minh Phúc Nam 07 05 1991 P504 phuclorddn@gmail.com 905373400

18 IP02-0007 7150 Lê Khắc Quân Nam 01 09 1990 P504 lekhacquan1990@yahoo.com.vn 1224448513

19 IP02-0011 7156 Nguyễn Thanh Quyền Nam 11 09 1984 P504 thanhquyen129@gmail.com 905776691
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20 IP02-0023 7151 Phan Minh Sơn Nam 16 10 1988 P504 sonphan.it@gmail.com 166416775

21 IP02-0027 7164 Trần Thị Tố Tâm Nữ 07 11 1988 P504 totam0711@gmail.com 935805962

22 IP02-0004 7172 Nguyễn Võ Thắng Nam 02 01 1989 P504 ilikeyounhat20941@gmail.com 983952678

23 IP02-0009 4880 Huỳnh Đức Thuận Nam 20 11 1984 P504 huynhducthuan@gmail.com 903787084

24 IP02-0006 6889 Lê Đức Toàn Nam 03 03 1987 P504 toan8786@gmail.com 905368398

25 IP02-0018 7171 Hồ Thị Trang Nữ 10 02 1988 P504 codai06t4@yahoo.com 983216579

26 IP02-0003 7168 Trương Công Triều Nam 19 09 1988 P504 trieubum@gmail.com 975202302

27 IP02-0014 7161 Nguyễn Văn Tư Nam 18 10 1987 P504 vantu06i@gmail.com 932421502


